LTS: Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, nơi có nhiều loại tài nguyên khoáng sản, tiêu biểu như vàng, đá vôi và kaolin chất lượng cao, trữ lượng lớn, nhiều loại vật liệu xây dựng, nhiều điểm nước khoáng, nước nóng nổi tiếng... Để cung cấp luận cứ khoa học cho việc quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội, cung cấp cơ sở khoa học cho việc tiếp tục nghiên cứu, thăm dò, điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản và trữ lượng khoáng sản cũng như quy hoạch, định hướng chiến lược tài nguyên khoáng sản và đầu tư, phát triển công nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tập sách “Quảng Bình - Tài nguyên khoáng sản” của đồng tác giả ThS. Nguyễn Xuân Tuyến và TS. Nguyễn Đức Lý là cẩm nang cung cấp những số liệu cơ bản nhất về tiềm năng khoáng sản Quảng Bình trên cơ sở tập hợp các kết quả điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài tỉnh từ các cơ quan Trung ương đến địa phương. Kể từ số 1/2013 Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ sẽ giới thiệu đến bạn đọc những số liệu và thông tin cơ bản nhất về các tài nguyên khoáng sản của tỉnh Quảng Bình.
TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN SẮT VÀ HỢP KIM SẮT 
TỈNH QUẢNG BÌNH
ThS. Nguyễn Xuân Tuyến
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

TS. Nguyễn Đức Lý
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình
Trong tỉnh Quảng Bình, nhóm khoáng sản sắt và hợp kim sắt có mặt các điểm - mỏ quặng sắt, mangan và wolfram. Theo tài liệu đã nghiên cứu thu thập được và kết quả nghiên cứu của đề tài đã tổng hợp và đăng ký 23 điểm quặng sắt, 3 điểm quặng mangan và 1 điểm quặng wolfram. 

I. Khoáng sản Sắt

Quặng sắt ở Quảng Bình chủ yếu có nguồn gốc phong hoá thấm đọng, chỉ có 1 điểm (Thuỷ Vực) có nguồn gốc nhiệt dịch. Thành phần khoáng vật chủ yếu là geothit, limonit đi cùng với sét và thạch anh. Hàm lượng sắt tương đối thấp. Nguồn gốc phong hoá thấm đọng, quy mô nhỏ, có thể khai thác sử dụng cho nguyên liệu phụ gia xi măng.
Hiện trên tổng số 23 điểm quặng sắt. Phần lớn chỉ mới ở giai đoạn khảo sát tổng quát. Trong số đó, có giá trị và quy mô lớn hơn cả là điểm Sen Thuỷ, Lèn Công (Vạn Ninh) và Hoành Viễn. Tài nguyên dự báo mỗi điểm từ 500.000-1.000.000 tấn quặng sắt đủ để sử dụng cho phụ gia xi măng. Điểm sắt Mugi là dạng mũ sắt có nhiều khả năng liên quan với vàng và kim loại quý.

1. Điểm quặng sắt Mugi 
Điểm quặng sắt Mugi nằm ở gần ngã ba khe Mugi và Rào Reng, cách Bản Eo Bù khoảng 12km về phía Tây Nam, thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-105-D, có tọa độ địa lý: 17003'16" - 17003'49" vĩ độ Bắc; 106028'28" - 106028'41" kinh độ Đông.
Điểm quặng do Mai Văn Hác, Nguyễn Tiến Thành phát hiện vào tháng 4/1997 và đã được tìm kiếm chi tiết hoá bằng lộ trình và lấy mẫu bổ sung năm 1998 cùng với tìm kiếm chi tiết hoá quặng chì. Điểm quặng sắt limonit nằm bám dọc đứt gãy á kinh tuyến và đóng vai trò là ranh giới của trầm tích lục nguyên hệ tầng Long Đại, hệ tầng Đại Giang với đá phun trào của hệ tầng Động Toàn (Pđt). Thân quặng rộng 5-7m, dài hơn 1.000m, phát triển theo phương 100 cắm về phía Tây 750. 

Kết quả phân tích mẫu hoá và nung luyện: Fe: 51,98%; Au: 1g/T; Pb: 24-170ppm; Zn: 68-259ppm. Tài nguyên dự báo cấp P2: 520.000 tấn Fe. Quặng sắt có nguồn gốc phong hoá trên các khoáng sàng sulphur đa kim chứa vàng. Chính vì vậy, cần chú ý hơn triển vọng vàng và bạc đi cùng trong thân quặng. Đánh giá chung, điểm sắt ít có giá trị. Cần chú ý sự có mặt của vàng và đa kim đi cùng trong quặng sắt.

2. Điểm quặng sắt Vạn Ninh  

Điểm quặng nằm ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý: 17016'43" vĩ độ Bắc; 106040'36" kinh độ Đông. Điểm quặng được đăng ký trên bản đồ tỷ lệ 1:200.000, sau đó được khảo sát chi tiết hoá trong đề án tìm kiếm chì kẽm và các khoáng sản khác vùng Mỹ Đức, lấy 3 mẫu phân tích Fe.

Quặng sắt limonit nằm trên một dải đồi cao 15-20m. Các tảng lăn limonit nằm trong đới phong hoá của đá phiến sét, bột kết thuộc trầm tích hệ tầng Tân Lâm (D1-2tl). Đá có màu tím, tím nâu, khi phong hoá có màu loang lổ đen trắng. Đới phong hoá dày 10m. Diện tích tập trung quặng sắt limonit khoảng 600m2 với chiều dài 200m theo hướng Bắc - Nam, rộng 30m, chiều sâu chứa limonit dạng tảng, cục lớn: trên 10m. Limonit dạng keo, dạng xỉ sắt, đôi nơi dạng tổ ong, màu nâu đen, xám chì. Quặng được thành tạo do quá trình kết vón oxit sắt từ sự phong hoá các đá giàu oxit sắt như đá phiến sét, bột kết màu nâu, tím. Khoáng vật chính là sét, limonit, geothit. Hàm lượng Fe trung bình trong quặng limonit là 46,85%. Quặng có nguồn gốc tàn tích, thấm đọng. Chất lượng quặng khá tốt, phù hợp với các yêu cầu của phụ gia xi măng. Điều kiện khai thác thuận lợi, giao thông rất tiện lợi, không ảnh hưởng đến các diện tích đất trồng trọt và xa vùng bảo vệ. Tài nguyên dự báo: 50.000 tấn. 
3. Điểm quặng sắt hematit Thủy Vực 

Điểm quặng cách Thủy Vực khoảng 4km về phía Bắc thuộc xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-81-B (Roòn), có tọa độ địa lý: 17057'30" vĩ độ Bắc;  106021'15" kinh độ Đông.
Điểm quặng được Đặng Văn Tích (Đoàn Địa chất 50A) phát hiện và phổ tra tháng 12 năm 1994 khi đi lộ trình đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:50.000. Tham gia vào cấu trúc địa chất điểm quặng gồm các đá phun trào ryolit porphyr, ryodacit porphyr bị ép yếu, màu xám xanh, cứng chắc, phong hoá có màu nâu vàng loang lổ, thuộc phức hệ á phun trào Hoành Sơn ((( T2a hs), phân bố ở phía Tây Nam điểm quặng; phía Đông Bắc là các trầm tích lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu - tập 3 (T2a đt3) gồm đá cát kết phân lớp dày 0,5-0,7m màu xám xanh, phong hóa có màu nâu vàng, nâu đỏ, đá bột kết màu vàng nhạt, nâu vàng xen ít lớp đá cát kết dạng quarzit, đá phiến sét. Ranh giới giữa đá phun trào và đá lục nguyên là đứt gãy phương Tây Bắc - Đông Nam (á vĩ tuyến). Tại Thủy Vực mới phát hiện được 2 mạch quặng hematit cách nhau 10-15cm, mỗi mạch dày khoảng 8cm, chiều dài mới quan sát được 6m, cắm về phía Tây Nam (2000), góc dốc 400 nằm trùng với mặt phân lớp của đá phiến thạch anh - sericit. Quặng có màu xám ánh kim, nặng; hầu hết phần bên ngoài bị oxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn. Thành phần khoáng vật quặng tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, hematit. Quặng có cấu tạo khối, kiến trúc hạt tha hình. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 49,86 - 52,75%. Quặng hemetit có nguồn gốc nhiệt dịch, có khả năng liên quan với thể magma bazơ ẩn ở phía Tây điểm quặng (?). Điểm quặng hematit Thủy Vực với quy mô nhỏ không có ý nghĩa về mặt kinh tế, vì vậy không cần tiến hành các bước tiếp theo.

4. Điểm quặng sắt Khe Ngang 

Điểm quặng nằm tại thôn Khe Ngang, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý: 17039'00" vĩ độ Bắc; 106017'00" kinh độ Đông. Điểm quặng do Đoàn Địa chất 8 phát hiện trong đo vẽ tỷ lệ 1:200.000 năm 1960. Điểm quặng phân bố trên diện tích hệ tầng Rào Chắn. Quặng sắt tạo nên 1 dải sườn tích dài 700m, rộng 150m, chiều dày 0,4-4,5m. Thành phần khoáng vật quặng gồm limonit, geothit. Hàm lượng Fe từ 43-54%. Quặng có nguồn gốc sườn tích. Quy mô điểm quặng nhỏ, không triển vọng. 

5. Điểm quặng sắt Làng Va 

Điểm quặng thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý: 17030'00" vĩ độ Bắc; 106017'08" kinh độ Đông. Điểm quặng được phát hiện trong đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:200.000. Quặng lăn trong trầm tích hệ tầng Bản Giàng. Quặng sắt lăn phân bố trên 4 diện tích khá lớn (100 x 250m, 2.500 x 250m). Kích thước các tảng 15-150cm. Thành phần khoáng vật quặng gồm limonit, geothit. Hàm lượng Fe từ 50-77%. Quy mô điểm quặng không lớn.

6. Điểm quặng sắt Thọ Lộc 

Điểm quặng nằm ở xã xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý: 17036'35" vĩ độ Bắc; 106026'00" kinh độ Đông. Điểm quặng do Đoàn Địa chất 8 phát hiện trong tờ bản đồ 1:200.000, năm 1960. Đề tài tiếp tục nghiên cứu bổ sung.

Địa hình trong khu vực này chủ yếu là đồi thấp, đỉnh tròn, sườn thoải, độ cao trung bình của các đỉnh đồi là 30-40m. Khu vực nghiên cứu chủ yếu là các trầm tích lục nguyên của hệ tầng Tân Lâm (D1 tl), thành phần gồm cát kết, cát bột kết, sét bột kết có màu nâu đỏ. Ngoài ra, còn thấy các đá này ở dạng tàn tích tại chỗ do quá trình phong hoá tạo thành các mảnh vụn, cuội sạn màu nâu đỏ. Dọc theo các suối, khe có các thành tạo aluvi gồm cát, sét, và sỏi nhỏ. Quặng sắt ở đây gặp chủ yếu là các tảng lăn với mật độ thưa, kích thước các tảng lăn thay đổi từ 20-50cm, tạo thành đới rộng 100-150m, kéo dài 500-600m theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Tại rìa Đường 15 cũ gặp lộ các mạch, ổ quặng sắt trong đá cát kết. Các ổ, mạch quặng nhỏ với kích thước 2 - 10cm, nhìn chung các mạch ổ quặng sắt không đáng kể. Trong quặng sắt có cả thạch anh và các mảnh vụn đá cát kết. Khoáng vật quặng gồm limonit, geothit. Hàm lượng Fe từ 43-54%. Trên cơ sở lộ trình khảo sát nhận thấy điểm quặng sắt này không có giá trị.

7. Điểm quặng sắt Sen Thủy 
 Điểm quặng thuộc địa phận xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-D (Thanh Sơn), được giới hạn bởi tọa độ địa lý: 17006'18" - 17008'57" vĩ độ Bắc; 106053'20" - 106056'10" kinh độ Đông. Điểm quặng được phát hiện trong quá trình thực hiện đề tài. Nơi đây đã có công trình khai đào kiểm tra của Đoàn Địa chất trước đây, đồng thời nhân dân địa phương đang khai thác các tảng lăn trên mặt để làm vật liệu xây dựng. Toàn bộ diện tích chủ yếu bị phủ, tạo thành những dải đồi thấp, bề mặt địa hình khá bằng phẳng. Các thành tạo địa chất có mặt trong vùng bao gồm:

- Trầm tích aluvi (aQ): chủ yếu là thềm suối và bãi bồi với thành phần là sét, cát lẫn sạn, sỏi nhỏ.

- Tàn tích eluvi - deluvi (edQ): chiếm gần như toàn bộ diện tích vùng nghiên cứu với thành phần là mảnh vụn đá gốc gồm cát bột kết, sét bột kết, bột kết và cát, sét có màu nâu. Ngoài ra còn sạn, sỏi nhỏ màu nâu đỏ, có thể là sản phẩm của laterit.

Bên cạnh đó còn gặp những dải thạch anh dạng tàn tích tại chỗ với phương kéo dài 160-3400. Thạch anh ở đây phát triển theo phương kéo dài của các tảng lăn quặng sắt. Trong khu vực, quặng sắt chủ yếu ở dạng tàn tích ngay trên bề mặt địa hình, tạo thành những tảng lăn với mật độ thưa, kích thước các tảng lăn quặng thay đổi từ vài cm đến 40-50cm.

Đới quặng lăn tương đối rộng, có chỗ 600-700m, thường 300-400m. Đới quặng lăn kéo dài không liên tục, tạo thành những đoạn ngắt quãng. Toàn bộ đới quặng này kéo dài tới 2,5-3km. Diện tích này có mật độ quặng lăn dày, đôi chỗ giống như lộ ngay trên bề mặt địa hình dạng lớp với các diện lộ nhỏ từ 1m2 đến 4-5m2 không liên tục. Toàn bộ đới quặng lăn nhiều này rộng 200-400m, kéo dài gần 1.000m. 

Điểm quặng sắt này với diện phân bố rộng, mật độ các tảng lăn thưa, quặng sát ngay trên bề mặt địa hình, xuống sâu không gặp. Chất lượng quặng sắt khá tốt, hàm lượng oxit sắt đều trên 40-45%. Quặng có nguồn gốc phong hoá thấm đọng, có thể sử dụng cho nguyên liệu phụ gia xi măng. Tài nguyên dự báo trên 1.000.000 tấn. 

8. Điểm quặng sắt Hoành Viễn
Điểm quặng thuộc địa phận xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý: 17012'54'' vĩ độ Bắc; 106041'24'' kinh độ Đông. Điểm quặng được phát hiện trong quá trình thực hiện đề tài. Địa hình toàn bộ khu vực chủ yếu là những đồi thấp và một số dải đồi núi thấp ở phía Tây và Nam của vùng nghiên cứu. Đồi núi thường có đỉnh tròn, sườn thoải.

Trong khu vực nghiên cứu có mặt các phân vị địa tầng sau: Hệ tầng Tân Lâm (D1tl): Hệ tầng này phân bố tương đối rộng rãi trong vùng nghiên cứu với thành phần gồm cát kết, bột kết, sét bột kết và cát kết dạng quarzit. Đá thường có màu nâu đỏ, nâu tím. Đá cắm về phía Đông Bắc, một số nơi cắm về phía Tây Nam, góc dốc thay đổi từ 300 đến 70-800, đôi nơi dốc đứng.

Hệ Đệ Tứ: Trong khu vực nghiên cứu, các trầm tích Đệ Tứ khá phát triển, có mặt đủ các dạng từ aQ đến edQ. Đặc biệt các tàn tích eluvi - deluvi phát triển mạnh với thành phần là các tảng lăn, mảnh vụn của đá gốc lẫn sạn, sỏi, cát, sét màu nâu đỏ. Đây là nơi có nhiều tảng lăn quặng sắt trên bề mặt địa hình. Diện phân bố của chúng là trên những dải đồi thấp của khu vực nghiên cứu.

Aluvi - proluvi: phân bố trên các thềm bậc I, II của vùng với thành phần chủ yếu là sét, cát lẫn ít sạn sỏi nhỏ. Diện phân bố là phần tiếp giáp với edQ trên bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng. Aluvi: phân bố trên các thềm suối và bãi bồi với thành phần chủ yếu là cát, sét lẫn sạn, sỏi.

Đặc điểm quặng sắt: Quặng sắt trong khu vực nằm trong tàn tích eluvi - deluvi trên những dải đồi thấp, quặng tập trung thành dải kéo dài 500-700m theo phương Tây Bắc - Đông Nam, rộng 150-200m. Ngoài dải quặng này, xung quanh thấy lăn nhiều tảng lăn quặng sắt. Quặng ở dạng tàn tích tại chỗ gồm những tảng với kích thước lớn nằm trong sét, sạn, sỏi nhỏ và vón kết laterit. Qua các công trình khống chế và tài liệu đo địa vật lý thấy lớp quặng dày 3-4m.

Kết quả phân tích cho thấy, quặng sắt có hàm lượng thay đổi không đồng đều, hàm lượng oxit sắt từ 23-47%. Cần thiết tiếp tục nghiên cứu để sử dụng cho nguyên liệu phụ gia xi măng. Tài nguyên dự báo khoảng 500.000 tấn.

9. Điểm quặng sắt Liêm Hoá I 

Điểm quặng thuộc địa phận xã Trung Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-80-D (Minh Hoá), có tọa độ địa lý: 17046'18" - 17043'33" vĩ độ Bắc; 105056'20" - 106000'35" kinh độ Đông.  Điểm quặng được phát hiện trong quá trình thực hiện đề tài và đã tiến hành khảo sát chi tiết hoá. Quặng dạng vón kết laterit bở rời xen kẹp trong các đá trầm tích hệ Đệ Tứ. Diện phân bố sắt dài 1,4km, rộng 600m, chủ yếu là vón kết laterit bở rời, có chỗ gắn kết đặc xít màu nâu đen. Quan sát theo giếng đào của nhân dân thì chiều dày lớp vón kết laterit khoảng 3-4m, có lẫn sét bột màu xám nâu. Quặng có nguồn gốc thấm đọng.

10. Điểm quặng sắt Thanh Liêm 
Điểm quặng thuộc xã Trung Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-80-D (Minh Hoá), có tọa độ địa lý: 17046'18" - 17043'33" vĩ độ Bắc; 105056'20" - 106000'35" kinh độ Đông. Điểm quặng được phát hiện trong quá trình thực hiện đề tài và đã tiến hành khảo sát chi tiết hóa. Quặng dạng vón kết laterit bở rời xen kẹp trong các đá trầm tích hệ Đệ Tứ. Diện phân bố dài 1,7km, chỗ rộng nhất 1,3km, chỗ hẹp nhất 500-600m. Vón kết laterit bở rời lẫn sét, bột màu nâu vàng, nâu đen, đôi chỗ có vón kết đặc sít. Quan sát qua giếng đào của dân thấy lớp laterit dày 4-5m. Bằng mắt thường, vón kết laterit sắt tương đối tốt. Quặng có nguồn gốc thấm đọng.

11. Điểm quặng sắt Lèn Á 

Điểm quặng nằm cách Phong Nha 4km về phía Nam, thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trên tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý: 17034'07" vĩ độ Bắc; 106018'10" kinh độ Đông. Điểm quặng được phát hiện trong quá trình đo vẽ tỷ lệ 1:200.000. Quặng phân bố dưới dạng thấm đọng trên nền các đá cát bột kết hệ tầng Bản Giàng. Dải quặng thấm đọng có phương Tây Bắc - Đông Nam, dài 4.500m, rộng 10-12m, dày 0,6–0,8m, đi cùng có các ổ tảng lăn lớn. Khoáng vật quặng gồm limonit, geothit, hydroxit, sắt. Quặng màu nâu đen, khá nặng. Hàm lượng Fe: 55,85-59,57%. Quặng có nguồn gốc thấm đọng và sườn tích. Qua nghiên cứu sơ bộ thấy điểm quặng không triển vọng.

12. Quặng sắt Đường 15

Khu vực quặng sắt Đường 15 thuộc xã Hương Hoá và xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 70ha, nằm dọc đường quốc lộ 15 từ xã Kim Hoá đến xã Hương Hoá, độ cao từ 140-200m, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17o00’08” vĩ độ Bắc; 105o54’16” kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt màu xám nâu hạt nhỏ, hạt trung, ít tạp chất, thuộc dạng quặng lăn chiều dày 0,2-1m, thành phần hoá học gồm: Al203: 4-7%; Fe203: 48-65%; Si02: 4,6%; MKN: 11%; CaO: 2,4%; MgO: 0,55%. Tài nguyên dự báo: 0,09 triệu tấn.

13. Quặng sắt thôn 4

Khu vực mỏ quặng sắt thôn 4 thuộc xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Cách quốc lộ 12A đoạn đi qua xã Đức Hoá khoảng 1km về phía Nam. Diện tích khoảng 30ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°49'2" vĩ độ Bắc; 106°6'52" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%;  Fe203: 50-70%; Si02: 4,9%; MKN: 12%; CaO: 2,5%; MgO: 0,5%. Hàm suất 200-350 kg/m3. Tài nguyên dự báo khoảng 0,015 triệu tấn. 
14. Quặng sắt Vân Tiền
Khu vực quặng sắt Vân Tiền xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 10ha, nằm về phía Tây Nam hồ Vân Tiền, chưa xác định được tài nguyên, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°49'10" vĩ độ Bắc; 106°21'48" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng dạng vón kết laterit bở rời trong các đá trầm tích hệ Đệ Tứ. Diện phân bố sắt dài 1,2 km, rộng 500m, chủ yếu là vón kết laterit bở rời, có chổ gắn kết đặc sít màu nâu đen, chiều dày lớp vón kết laterít khoảng 3-5m, có lẫn sét bột màu xám nâu, thành phần hoá học gồm: Al203: 13,9-24,4%; Fe203: 24,15-45%; Si02: 30,7%; MKN: 10,42%.

15. Quặng sắt Đá Đen

Khu vực quặng sắt Đá Đen thuộc xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 5ha, nằm về sườn phía Nam của lèn Đá Đen, độ cao từ 100-150m, chưa xác định được tài nguyên, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°54'16" vĩ độ Bắc; 106°22'51" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt màu xám ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 49,86-52,75%.

16. Quặng sắt Vực Tròn

Khu vực quặng sắt Vực Tròn thuộc xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 5ha, nằm về phía Tây của hồ Vực Tròn, độ cao từ 30 - 40m, chưa xác định được tài nguyên, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-B, tỷ lệ 1: 50.000, có tọa độ địa lý: 17°53'45" vĩ độ Bắc; 106°20'24" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt màu xám ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hóa thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 49-52%.  

17. Quặng sắt Đất Đỏ

Khu vực quặng sắt Đất Đỏ thuộc xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 5ha, nằm dọc đường tỉnh lộ 20, độ cao từ 50 - 60m, chưa xác định được tài nguyên, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°52'29" vĩ độ Bắc; 106°22'44" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt màu xám ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 30-40%. 

18. Quặng laterit Quảng Tiến

Khu vực quặng sắt laterit thuộc xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 7ha, nằm dọc đường tỉnh lộ 20, độ cao từ 30 - 45m, chưa xác định được tài nguyên, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°50'54" vĩ độ Bắc; 106°22'12" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt  màu xám ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 35-45%. 

19. Quặng sắt Linh Cận Sơn

Khu vực quặng sắt Linh Cận Sơn thuộc xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 10ha, nằm dọc đường liên thôn, độ cao từ 15 - 20m, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°43'24" vĩ độ Bắc; 106°20'33" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt màu xám ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hóa thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, geothit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 43-54%. Tài nguyên dự báo khoảng 200.000 tấn.

20. Quặng sắt laterit Mỹ Sơn

Khu vực mỏ quặng sắt laterit Mỹ Sơn thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 60ha, nằm cách đường sắt Bắc - Nam đoạn chạy qua thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm khoảng 500m về phía Đông, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-D-b, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý: 17°39'5" vĩ độ Bắc; 106°24'43" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%; Fe203: 50-70%; Si02: 4,9%; MKN: 12%; CaO: 2,5%; MgO: 0,5%. Hàm suất 200-300 kg/m3. Tài nguyên dự báo: 0,12 triệu tấn.
21. Quặng sắt Bản Rào Đá
Khu vực quặng sắt Rào Đá thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 10ha, nằm về phía Tây đường Hồ Chí Minh, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-C, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°14'35" vĩ độ Bắc; 106°36'18" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt màu xám ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, geothit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 40-50%. Tài nguyên dự báo: 0,1 triệu tấn.

22. Quặng sắt laterit Đại Phúc

Khu vực mỏ quặng sắt laterit Đại Phúc, thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 1ha, cách đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Vạn Ninh khoảng 1km về phía Tây Nam, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Vạn Ninh, tờ số 2, có tọa độ địa lý: 17016’26’’ vĩ độ Bắc; 106°40'2" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày tầng chứa quặng 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%;  Fe203: 45-48%; Si02: 4,9%; MKN: 12%; CaO: 2,5%; MgO: 0,5%. Hàm suất 200-350 kg/m3. Tài nguyên dự báo: 0,025 triệu tấn.
23. Quặng sắt laterit Trùng Bèn
Khu vực mỏ quặng sắt laterit Trùng Bèn thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 2ha, nằm cách quốc lộ 10 đoạn đi qua xã Vạn Ninh khoảng 1km về phía Đông Nam, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Vạn Ninh, tờ số 2, có tọa độ địa lý: 17°14'53" vĩ độ Bắc; 106°38'28" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày tầng chứa quặng 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%;  Fe203: 45-48%; Si02: 4,9%; MKN: 12%; CaO: 2,5%; MgO: 0,5%. Hàm suất 200-350 kg/m3. Tài nguyên dự báo: 0,03 triệu tấn.
II. Hợp kim sắt

1. Mangan

Trong phạm vi tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và đăng ký 3 điểm mangan quy mô nhỏ dưới dạng các điểm quặng và biểu hiện khoáng hoá. Quặng mangan có nguồn gốc trầm tích nằm trong trầm tích Devon giàu silic hệ tầng Cát Đằng. Đó là các điểm quặng thuộc các xã Kim Hóa, Thuận Hóa và Nam Hóa. Các tài liệu hiện có đều cho thấy các điểm quặng này có quy mô không lớn.

1.1. Quặng mangan tại khu vực các xã Kim Hoá, Thuận Hoá và Nam Hoá

Khu vực quặng mangan tại các xã Kim Hoá, Thuận Hoá và Nam Hoá, thuộc huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, do Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Quảng Lợi thăm dò năm 2008 trên diện tích 93,12ha, gồm khu A = 65,4ha thuộc xã Kim Hóa và Thuận Hóa; khu B = 27,72ha thuộc xã Nam Hóa, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-B, E-48-57-A tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý trung tâm: 17o54’36’’ vĩ độ Bắc; 106o00’54’’ kinh độ Đông.
Đá phiến sét, phiến silic xen cát, bột kết hệ tầng Cát Đằng (D3fmcđ) chứa mangan. Quặng mangan gốc tái thấm đọng và quặng mangan eluvi - deluvi. Bề dày chứa quặng 0,5 - 5,0m, trung bình 2,65m. Hàm suất trung bình 200kg/m3. Hàm lượng Mn trung bình 9,42%. Tổng trữ lượng quặng mangan tinh trên 1mm cấp 121 + 122: 103.000 tấn. Trong đó cấp 121: 52.000 tấn; cấp 122: 51.000 tấn.

1.2. Quặng mangan Hồng Hoá 

Khu vực quặng mangan thuộc xã Hồng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, diện tích khoảng 25ha, nằm về phía Tây đường Hồ Chí Minh, chưa xác định được tài nguyên, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°52'30" vĩ độ Bắc; 105°56'45" kinh độ Đông. Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Quặng mangan nguồn gốc trầm tích nằm trong trầm tích Devon giàu silic hệ tầng Cát Đằng. Quặng mangan có màu nâu đen, xốp nhẹ, dạng bột đất, khoáng vật quặng chủ yếu là psilomelan (3-50%); SiO2: 58-85%. Hàm lượng mangan từ 3-30%.

1.3. Điểm khoáng hóa mangan Tăng Hoá 
Điểm khoáng hóa nằm ở phía Đông làng Tăng Hoá 1,5km, thuộc xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-80-D (Minh Hoá), có tọa độ địa lý: 17043'56" vĩ độ Bắc; 105053'56" kinh độ Đông. Điểm khoáng hóa do Dương Duy Sằn - Đoàn Địa chất 207 phát hiện năm 1982. Tại đây đã tiến hành tìm kiếm chi tiết  trong đo vẽ tỷ lệ 1:50.000, đào: 148,5m3 hào, 5m giếng nông, lấy 6 mẫu hoá, 1 mẫu giã đãi.

Trong vùng biểu hiện quặng mangan có mặt các phân vị địa tầng sau:

- Hệ tầng Bản Giàng (D1-2 bg) lộ ở phía Tây Nam vùng, gồm cát kết xen đá phiến sét màu xám, xám xanh phân lớp trung bình, dày 300m.

- Hệ tầng Mục Bài (D2g mb) tạo thành 2 dải kéo dài phương Tây Bắc - Đông Nam gồm: đá phiến sét vôi, đá vôi, bột kết, ít lớp cát kết thạch anh màu xám, xám tro, đá phiến sét than chứa phong phú hoá thạch Tay cuộn.

- Hệ tầng Đông Thọ (D2 g - D3 fr đt) được chuyển tiếp từ hệ tầng Mục Bài gồm: cát kết thạch anh màu xám sáng, phân lớp dày, xen cát bột kết ít đá phiến sét màu xám đen.

- Hệ tầng Bằng Ca (D3fr bc) đặc trưng là trầm tích lục nguyên - silic chứa mangan. Mặt cắt hệ tầng gồm 2 phần: Phần dưới là đá phiến sét xen ít đá phiến sét than màu xám đen; Phần trên chủ yếu là đá phiến sét, đá phiến sét - silic, ít lớp cát kết và bột kết silic chứa các lớp mỏng mangan màu nâu đen.

- Hệ tầng Xóm Nha (D3-C1 xn) phân bố tạo thành 3 dải nhỏ ở Tăng Hoá, Hoá Lương và Tây Lèn Tinh đặc trưng là đá vôi sọc dải, loang lổ và đá vôi vân đỏ, đá vôi dạng mấu, đá vôi đen xen ít đá phiến silic.

Các trầm tích Paleozoi thượng gồm các đá lục nguyên hệ tầng La Khê (C1 lk) và đá vôi hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs).

Toàn vùng có cấu trúc là một nếp lõm không hoàn chỉnh, bị chia cắt bởi hệ thống đứt gãy phương Tây Bắc - Đông Nam, kéo dài từ Hoá Lương đến Tăng Hoá. Đến nay chưa phát hiện được quặng mangan kiểu Tốc Tát (Cao Bằng) xen trong đá vôi tuổi Famen, chỉ gặp kiểu mangan liên quan với tầng lục nguyên - silic hệ tầng Bằng Ca.

Kết quả điều tra khoáng sản sơ bộ phát hiện một dải trầm tích chứa mangan kéo dài không liên tục khoảng 2km, dày 20m ở Tây Nam Tăng Hoá, gồm 2 dạng:

- Mangan tạo thành các lớp mỏng vài milimét đến 1-2cm xen kẹp đều trong các hệ lớp bột kết silic màu xám, đá phiến silic thuộc phần trên cùng hệ tầng Bằng Ca và nằm dưới các đá vôi phân dải hệ tầng Xóm Nha.

- Mangan màu xám đen, nâu đen bóp mềm - mangan phong hoá dạng bột lẫn trong lớp eluvi (eQ) được phong hoá tại chỗ của lục nguyên - silic chứa mangan ở trên, có độ dày 0,5-1m.

Ở đây, chưa gặp kiểu mangan thấm đọng. Kết quả phân tích mẫu trong giai đoạn đo vẽ tỷ lệ 1:200.000 như sau: Mn: 3,2%; Fe: ít (mangan trầm tích); Mn: 4-5% (mangan phong hoá).

Kết quả phân tích hoá (5 mẫu) trong giai đoạn đo vẽ tỷ lệ 1:50.000 như sau: Mn: 1,08-4,03%; (Fe: 3,57-6,25%; S: 0,03-0,17%. Thành phần khoáng vật quặng chủ yếu là: psilomelan: 103,5 g/T; limonit: 277 g/T.

Theo kết quả phân tích thì hàm lượng Mn không đạt chỉ tiêu công nghiệp, chỉ có ý nghĩa về mặt địa tầng. Quặng có nguồn gốc trầm tích.


2. Wolfram

Điểm quặng wolfram Kim Lũ nằm cách ga Kim Lũ 300m về phía Bắc, thuộc thôn Kim Lũ, xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81A Tuyên Hoá, có tọa độ địa lý: 17057'10" vĩ độ Bắc; 105057'30" kinh độ Đông. Điểm quặng do Nguyễn Phú Vịnh phát hiện năm1981, Đoàn Địa chất 207 lập bản đồ phổ tra và đăng ký trên bản đồ tỷ lệ 1:200.000.

Quặng wolfram lăn trên các đá trầm tích gồm bột kết, cát kết, sét vôi và đá vôi thuộc hệ tầng Cát Đằng (D3fm cđ). Quặng wolfram ở dạng các tảng lăn màu đen, xâm tán thành từng ổ 0,5-1,5cm trong thạch anh. Kích thước các tảng lăn từ 5-10cm, mật độ lăn thưa, quặng wolfram có màu đen, ánh kim mạnh, cấu tạo đặc xít. 

Bảng 2.3: Thành phần các nguyên tố có ích tại điểm wolfram Kim Lũ

	SHM
	Tên quặng
	Mo (g/T)
	W (g/T)
	Sn (g/T)

	3001
	Thạch anh xâm tán quặng
	<10
	474
	106


Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng các nguyên tố có ích như Mo, W, Sn đều rất thấp. Có thể nói, quặng wolfram Kim Lũ không có triển vọng, do đó không cần thiết công tác nghiên cứu tiếp theo. Đánh giá chung, các điểm quặng thuộc nhóm khoáng sản này có quy mô không lớn, ít có triển vọng và ít có giá trị kinh tế. 

